KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ V: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình ( Từ 15 – 20/12/2025)

	Lĩnh vực
	Thứ 2
15/12
	Thứ 3
16/12
	Thứ 4
17/12
	Thứ 5
18/12
	Thứ 6
19/12
	Thứ 7 
20/12

	3 tuổi A
	* PTTM
Vẽ tô màu con gà

	* PTNN
Thơ: Cún con


	* PTNT
Xếp tương ứng 1-1

	* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: Bò thấp
T/c: Bắt chước vận động của các con vật
	* PTNT
Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình. (Gà, mèo, chó)

	Ôn tập
* PTNN
Thơ: Cún con

	3 tuổi B
	* PTNN
Thơ: Cún con
	* PTTM
Làm con vật bằng lá cây 

	* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: Bò thấp
T/c: Bắt chước vận động của các con vật
	* PTNT
Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình. (Gà, mèo, chó)
	 * PTNT
Xếp tương ứng 1-1


	Ôn tập
* PTNN
Thơ: Cún con



	LỚP 
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 
	GHI CHÚ  

	3 Tuổi A
	PhạmThịBíchThủy
HàThịKiềuTrang
	

	3 Tuổi B
	NguyễnThịThủy
HàThịKiềuTrang
	



	
	TràLý, ngày  tháng12 năm 2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




HàThịHường








KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ V: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Nhánh 2: Động vật sống trong rừng ( từ ngày 22-27/12/2025)

	Lĩnhvực
	Thứ 2
22/12
	Thứ 3
23/12
	Thứ 4
24/12
	Thứ 5
25/12
	Thứ 6
26/12
	Thứ 7 
27/12

	3 tuổi A
	* PTTM
- Dạy hát: Voi làm xiếc 
- Nghe hát: Đố bạn
T/c: Ai nhanh nhất
	* PTNN
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
(Giọng hót chim sơn ca
	* PTNT
Đếm và nói đúng số lượng con vật trong phạm vi 3

	* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: 
Bật xa 25 -30cm
T/c: Kéo co
	* PTNT
Trò chuyện về các con vật sống trong rừng.
(Con khỉ - hổ, voi)
	Ôn tập
* PTNN
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
(Giọng hót chim sơn ca)

	3 tuổi B
	* PTNN
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
(Giọng hót chim sơn ca)

	* PTTM
- Dạy hát: Chú thỏ con
- Nghe hát: Gà gáy le te Dân ca Cống khao 
T/c: Ai nhanh nhất
	* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: 
Bật xa 25 -30cm
T/c: Kéo co
	* PTNT
Trò chuyện về các con vật sống trong rừng.
(Con khỉ - hổ, voi)
	* PTNT
Đếm và nói đúng số lượng con vật trong phạm vi 3


	Ôn tập
* PTNN
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
(Giọng hót chim sơn ca)


	LỚP 
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 
	GHI CHÚ  

	3 Tuổi A
	Phạm Thị Bích Thủy
Hà Thị Kiều Trang
	

	3 Tuổi B
	Nguyễn Thị Thủy
Hà Thị Kiều Trang
	



	
	TràLý, ngày    tháng12 năm 2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Hà Thị Hường







KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ V: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Nhánh 3: Động vật sống dưới nước,(từ ngày 29/12/2025 -03/01/2026)
	Lĩnhvực
	Thứ 2
29/12
	Thứ 3
30/12
	Thứ 4
31/12
	Thứ 5
1/1
	Thứ 6
2/1
	Thứ 7 
3/1

	3 tuổi A
	*PTTM:
Nặn con cá 

	* PTNN
Thơ: Rong và cá
(Truyện : Rùa con tìm nhà)
	* PTNT
Tách một nhóm có 3 đối tượng thành các nhóm nhỏ
	* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: Đi kiễng gót trèo lên xuống ghế.
	* PTNT
- Trò chuyện về các con vật sống dưới nước
 (Cá, tôm , cua )
	Ôn tập
* PTNN
Thơ: Rong và cá
(Truyện : Rùa con tìm nhà)

	3 tuổi B
	THỨ 2 
* PTNN
Thơ: Rong và cá
(Truyện: Rùa con tìm nhà)
	THỨ 3 
* PTTM
Nặn con cá 


	THỨ 4 
* PTTC
(GDDSK)
VĐCB: Đi kiễng gót trèo lên xuống ghế.
	THỨ 5 
* PTNT
- Trò chuyện về các con vật sống dưới nước
 (Cá, tôm, cua)
	THỨ 6
* PTNT
Tách một nhóm có 3 đối tượng thành các nhóm nhỏ

	THỨ 7
Ôn tập
* PTNN
Thơ: Rong và cá
(Truyện : Rùa con tìm nhà)



	LỚP 
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 
	GHI CHÚ  

	3 Tuổi A
	Phạm Thị Bích Thủy
Hà Thị Kiều Trang
	

	3 Tuổi B
	Nguyễn Thị Thủy
Hà Thị Kiều Trang
	



	
	TràLý, ngày  tháng1 năm 2026
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




HàThịHường









KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ V: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
[bookmark: _GoBack]Nhánh 4: Phân nhóm con vật , (từ ngày 05 - 10/01/2026)
	Lĩnhvực
	Thứ 2
5/1
	Thứ 3
6/1
	Thứ 4
7/1
	Thứ 5
8/1
	Thứ 6
9/1
	Thứ 7 
10/1

	3 tuổi A
	* PTTM
- Biểu diễn:
 Hai chú cún con, gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi.
- BHBX: Baby Shark
- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
- T/c: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
	* PTNN
-Truyện: Chuột, gà trống và mèo con

	* PTNT
-Phân nhóm con vật theo một đến hai dấu (to- nhỏ; cao thấp)
	* PTTC
-VĐCB: Trườn sấp đập bóng 
T/c: Mèo đuổi chuột

	PTTC-KNXH
“Bé học cách phòng vệ trước những con vật nguy hiểm
	Thứ 7
Ôn tập
Truyện: Chuột, gà trống và mèo con


	3 tuổi B
	* PTNN
-Truyện: Chuột, gà trống và mèo con


	* PTTM
- Biểu diễn:
 Hai chú cún con, gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi.
- BHBX: Baby Shark
- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
- T/c: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
	* PTTC
-VĐCB: Trườn sấp 
T/c: Mèo đuổi chuột

	*PTTC&KNXH
Bé học cách phòng vệ trước những con vật nguy hiểm

	* PTNT
-Phân nhóm con vật theo một đến hai dấu (to- nhỏ; cao thấp)

	Ôn tập
Ôn: Truyện: Chuột, gà trống và mèo con




	LỚP 
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 
	GHI CHÚ  

	3 Tuổi A
	Phạm Thị Bích Thủy
Hà Thị Kiều Trang
	

	3 Tuổi B
	Nguyễn Thị Thủy
Hà Thị  KiềuTrang
	



	
	TràLý, ngày  tháng 1  năm 2026 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Hà Thị Hường




